	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	  Số:     9211    /NHNN-TT

V/v hướng dẫn hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015
	 

             Hà Nội, ngày 03  tháng  12  năm 2015

	                         Kính gửi:  


- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;


- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;


- Vụ Tài chính - Kế Toán;


- Cục Công nghệ tin học;

- Cục Phát hành và Kho quỹ;

- Cục Quản trị;


- Văn phòng đại diện NHNN tại Tp. Hồ Chí Minh;


- Chi Cục Công nghệ tin học tại Tp. Hồ Chí Minh;

- Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp. Hà Nội;

- Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh;

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;



- Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.




Để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế và thu chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) vào thời điểm cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015 như sau:


I. Yêu cầu chung đối với hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015
1. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD); NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN và các Vụ, Cục có thực hiện nghiệp vụ thanh toán (sau đây gọi tắt là đơn vị NHNN) bố trí nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ nhằm triển khai các nội dung công việc liên quan đến hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015, cụ thể:
- Cập nhật danh sách thành viên trực tiếp/ gián tiếp, thành viên, đơn vị thành viên đang tham gia hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), lưu ý những đơn vị ngừng tham gia hệ thống và tên, mã đơn vị thành viên của Kho bạc Nhà nước (KBNN) để thực hiện chuyển tiền đến đúng địa chỉ, đảm bảo chính xác, an toàn và thông suốt.

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại đơn vị mình, đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 
- Chấp hành đúng các quy định về thời điểm khống chế chuyển tiền của hệ thống TTĐTLNH trong thời gian quyết toán năm 2015 theo văn bản hướng dẫn của Ban điều hành hệ thống TTĐTLNH.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện kiểm tra hệ thống hạ tầng, kỹ thuật (máy móc, thiết bị, đường truyền, trung tâm xử lý...) và bố trí nhân sự đầy đủ để đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, thông suốt và ổn định.

II. Nội dung công việc cụ thể cần thực hiện trong thời gian quyết toán năm 2015
1. Về việc thực hiện công tác thanh toán, chuyển tiền


1.1. Tại TCTD

- Thực hiện đúng, nghiêm túc quy định về thời gian giao dịch thanh toán qua hệ thống TTĐTLNH, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán song phương, thanh toán từng lần qua tài khoản mở tại NHNN,... đảm bảo các lệnh thanh toán được xử lý thông suốt, ổn định và an toàn.

- Khi thực hiện các giao dịch cho KBNN theo yêu cầu của khách hàng (đặc biệt là các đơn vị KBNN chưa tham gia hệ thống TTĐTLNH), TCTD cần đảm bảo ghi đúng, đầy đủ các yếu tố trên lệnh thanh toán để việc chuyển tiền đến các đơn vị thụ hưởng là KBNN mở tài khoản tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố được chính xác, an toàn và thông suốt.

1.2. Tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố quy định hợp lý và thông báo cho các ngân hàng thành viên về số phiên, thời điểm quyết toán bù trừ điện tử...và thời điểm ngừng nhận chứng từ của ngân hàng thành viên trong thời gian quyết toán, đảm bảo xử lý kịp thời các chứng từ đã gửi đến trong ngày của các ngân hàng thanh viên, tránh xảy ra chậm trễ, ách tắc trong thanh toán.
- Theo dõi, điều hòa quỹ tiền mặt hợp lý theo đúng quy định của NHNN nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch tiền mặt trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền của các TCTD trên địa bàn.
2. Về việc phối hợp thu NSNN
2.1. Tại TCTD


- Các TCTD đã ký thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách với các cơ quan: Thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp thu NSNN; tổ chức đối chiếu kịp thời với KBNN và các cơ quan thu NSNN về số liệu, đảm bảo khớp đúng, đầy đủ và chính xác.

- TCTD quán triệt thực hiện nghiêm việc triển khai thanh toán điện tử trong phối hợp thu Ngân sách theo đúng chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 7179/NHNN-TT ngày 22/9/2015 về việc triển khai thanh toán điện tử trong phối hợp thu NSNN.


- Báo cáo tình hình triển khai phối hợp thu NSNN theo Mẫu số 2.1, Phụ lục 02 kèm theo Công văn này.

2.2. Tại các đơn vị NHNN


NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp thu NSNN, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng được dễ dàng, thuận tiện.


3. Về việc nộp, rút tiền mặt qua hệ thống TTĐTLNH


- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã triển khai nộp, rút tiền mặt qua hệ thống TTĐTLNH rà soát hồ sơ đăng ký của các đơn vị trên địa bàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của NHNN về thủ tục, quy trình thực hiện; thực hiện hạch toán kế toán; về kiểm soát, đối chiếu, xử lý sai sót; về thu phí dịch vụ…, đảm bảo giao dịch nộp, rút tiền mặt của các đơn vị qua hệ thống TTĐTLNH được an toàn, chính xác và thông suốt theo đúng quy định.


- Các đơn vị được NHNN chấp thuận triển khai nộp, rút tiền mặt qua hệ thống TTĐTLNH thực hiện các thủ tục đăng ký, quy trình giao dịch tiền mặt tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo đúng hướng dẫn của NHNN.


4. Về việc cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán


Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của NHNN về việc cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN, trong đó lưu ý một số vấn đề như sau:


- Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử để các giao dịch thanh toán được diễn ra an toàn, thuận lợi; có biện pháp quản lý rủi ro, giải thích kịp thời các sự cố, vướng mắc xảy ra.

- Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chủ động đối chiếu, kiểm tra, giám sát theo thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các Ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng.

- Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử nhanh chóng thiết lập công cụ kiểm tra, giám sát tổng số tiền của khách hàng trên các ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán mở tại các ngân hàng để cung cấp cho NHNN (qua Vụ thanh toán) để phục vụ cho hoạt động giám sát dịch vụ trung gian thanh toán theo đúng quy định.


- TCTD mở tài khoản đảm bảo thanh toán cho các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện quản lý số dư tài khoản đảm bảo thanh toán một cách chặt chẽ, đảm bảo các giao dịch thực hiện theo đúng quy định.


- TCTD tăng cường phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra, đối soát dữ liệu giao dịch hàng ngày, đảm bảo số liệu khớp đúng giữa các bên liên quan.


5. Về hoạt động ATM, POS 


5.1. Tại TCTD

TCTD thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc thu phí dịch vụ thẻ; các quy định về trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động (ATM); các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển thanh toán qua POS, trong đó tập trung một số nội dung sau:

- Giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM, tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, đảm bảo hệ thống ATM hoạt động 24/7; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật hệ thống ATM, POS.
- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử để xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo các giao dịch qua ATM, POS được thông suốt trong thời gian quyết toán. 

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết công khai, minh bạch biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, thẻ quốc tế. Chấm dứt hợp đồng với các đơn vị chấp nhận thẻ có hành vi vi phạm thu phụ phí đối với khách hàng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ.


5.2. Tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động ATM, POS trên địa bàn, cụ thể như sau: 


- Giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về vận hành hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo an toàn, thông suốt đối với các giao dịch qua ATM, POS. 


- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về hoạt động thẻ ngân hàng; phối hợp các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và cơ quan công an trên địa bàn xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn ATM.


6. Hoạt động khác liên quan đến thanh toán:


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, TCTD, Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 02/KH-NHNN ngày 27/12/2013 của NHNN về kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua POS giai đoạn 2014-2015, báo cáo NHNN (qua Vụ Thanh toán) theo yêu cầu tại Công văn số 8794/NHNN-TT ngày 17/11/2015 của NHNN.

- TCTD rà soát các quy trình thanh toán của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014; kiểm tra việc gửi báo cáo quy trình nội bộ về NHNN (qua Vụ Thanh toán) theo đúng quy định.


- Các đơn vị NHNN bám sát nội dung hướng dẫn chuyển đổi hệ thống tài khoản của NHNN theo Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 quy định hệ thống tài khoản kế toán NHNN để hạch toán chính xác các giao dịch thanh toán phát sinh, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt trong thời gian quyết toán năm 2015.

III. Lập và gửi báo cáo

Chậm nhất đến ngày 15/01/2016, các đơn vị lập và gửi báo cáo hoạt động thanh toán trong năm 2015 về NHNN (qua Vụ Thanh toán), cụ thể như sau: 
- Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thanh toán: NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh báo cáo theo mẫu Phụ lục 01 kèm theo Công văn này; TCTD báo cáo theo mẫu Phụ lục 02 kèm theo Công văn này.

- Báo cáo tình hình cung cấp và sử dụng Séc trắng NHNN: các đơn vị NHNN thực hiện báo cáo theo mẫu F32 về tình hình sử dụng ấn chỉ quan trọng tại Công văn số 1877/CV-KTTC2 ngày 20/12/2001 của NHNN.
- Báo cáo tổng hợp số liệu thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN: Sở Giao dịch NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh thành phố báo cáo theo mẫu Phụ lục Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014.
- Sở Giao dịch NHNN báo cáo thực trạng mở tài khoản tiền gửi VND tại NHNN cho NHTW các nước ASEAN+3 theo Quyết định số 2307/QĐ-NHNN ngày 18/10/2013; nêu khó khăn, vướng mắc gặp phải và kiến nghị (nếu có).

- Báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014. Riêng Công ty Cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam báo cáo thêm tình hình hoạt động chuyển mạch thẻ năm 2015 theo mẫu Phụ lục 03 kèm theo Công văn này.
IV. Phối hợp thực hiện
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Phản ánh về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để phối hợp xử lý những vướng mắc, sự cố liên quan đến việc quản lý hoạt động thanh toán trên địa bàn.

2. Phản ánh về Cục Công nghệ tin học để phối hợp xử lý những vướng mắc, sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị, chương trình phần mềm, đường truyền tin của các Hệ thống thanh toán do NHNN quản lý và vận hành.
3. Trao đổi với Sở Giao dịch NHNN để phối hợp xử lý những vướng mắc liên quan đến việc kiểm soát các hạn mức thanh toán, quản lý số dư tài khoản thanh toán của thành viên Hệ thống TTĐTLNH.

4. Trao đổi với Vụ Tài chính - Kế toán (Phòng Kiểm soát và đối chiếu chuyển tiền) để phối hợp xử lý những vướng mắc liên quan đến việc kiểm soát, đối chiếu số liệu hạch toán chuyển tiền giữa các đơn vị NHNN và việc chuyển tiêu liên hàng năm 2015.

5. Liên hệ với Vụ Thanh toán (Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật thanh toán, SĐT: 04.39392220) để phối hợp xử lý những vướng mắc chung về hoạt động thanh toán và công tác thanh toán trong thời gian quyết toán theo hướng dẫn tại Công văn này.
	
	TL.THỐNG ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN

	Nơi nhận:                                                                
- Như đề gửi;

        
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
  

- Lưu: VP, TT (6 bản).
	(đã ký)
Bùi Quang Tiên
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